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1 22112010431 Trần Trọng Tín CĐ D12A2 4 XS 92 XS Xuất sắc 3,250,000         

2 22112010591 Võ Hồng Trúc CĐ D12A3 4 XS 90 XS Xuất sắc 3,250,000         

3 22112010335 Nguyễn Thụy Thùy Dương CĐ D12A1 3.94 XS 90 XS Xuất sắc 3,250,000         

4 22112010781 Nguyễn Minh Tuấn CĐ D12B2 3.94 XS 90 XS Xuất sắc 3,250,000         

5 22112010420 Nguyễn Bích Thủy CĐ D12A2 3.93 XS 90 XS Xuất sắc 3,250,000         

6 22112010535 Nguyễn Hải Ngọc Giàu CĐ D12B1 3.83 XS 92 XS Xuất sắc 3,250,000         

7 22112010865 Trần Văn Hải CĐ D12B1 3.82 XS 91 XS Xuất sắc 3,250,000         

8 22112010472 Phan Thị Mai Tuyên CĐ D12B3 3.81 XS 92 XS Xuất sắc 3,250,000         

9 22112010572 Trần Thị Xuân Mai CĐ D12B1 3.79 XS 92 XS Xuất sắc 3,250,000         

10 22112010637 Lê Kim Hoài CĐ D12B2 3.75 XS 92 XS Xuất sắc 3,250,000         

11 22112010278 Nguyễn Thị Xuân Quý CĐ D12A1 3.72 XS 95 XS Xuất sắc 3,250,000         

12 22112010876 Võ Bùi Nguyệt Thư CĐ D12C3 3.72 XS 90 XS Xuất sắc 3,250,000         

13 22112010760 Nguyễn Thị Thùy Trang CĐ D12B2 3.68 XS 97 XS Xuất sắc 3,250,000         

14 22112010349 Vũ Thị Tố Nhi CĐ D12A1 3.68 XS 92 XS Xuất sắc 3,250,000         
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Stt Mã HSSV Họ và tên Lớp

HỌC TẬP RÈN LUYỆN
Loại

học bổng
Số tiền Ghi chú

CĐ Dược - Năm I

CĐ Điều dưỡng, Hộ sinh - Năm I
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Stt Mã HSSV Họ và tên Lớp

HỌC TẬP RÈN LUYỆN
Loại

học bổng
Số tiền Ghi chú

15 22111010313 Trần Thị Trúc Linh CĐ ĐD15A1 4 XS 94 XS Xuất sắc 3,250,000         

16 22111010586 Tạ Ngọc Hồng Lam CĐ ĐD15A2 3.68 XS 90 XS Xuất sắc 3,250,000         

17 22111010475 Huỳnh Hà Bảo Trân CĐ ĐD15A2 3.54 XS 94 XS Xuất sắc 3,250,000         

18 22111010752 Lê Thanh Tuấn CĐ ĐD15A3 4 XS 83 Tốt Giỏi 1,950,000         

19 22111010815 Triệu Thị Mai Hương CĐ ĐD15A3 3.79 XS 87 Tốt Giỏi 1,950,000         

20 22111010706 Đặng Thế Anh CĐ ĐD15A3 3.59 XS 81 Tốt Giỏi 1,950,000         

21 22111010293 Trần Thị Chua CĐ ĐD15A1 3.53 XS 89 Tốt Giỏi 1,950,000         

22 22111010347 Nguyễn Hồ Thúy An CĐ ĐD15A1 3.53 XS 83 Tốt Giỏi 1,950,000         

23 22111020849 Cao Thị Khánh Thành CĐ HS12 3.21 Giỏi 80 Tốt Giỏi 1,950,000         

24 22213010641 Phạm Thị Bích Trang TC Y33 3.97 XS 96 XS Xuất sắc 3,000,000         

25 22213010322 Võ Minh Trí TC Y33 3.91 XS 93 XS Xuất sắc 3,000,000         

26 22213010776 Lê Bá Ưng TC Y33 3.84 XS 93 XS Xuất sắc 3,000,000         

27 21112010840 Nguyễn Trần Hồng My CĐ D11A2 4 XS 97 XS Xuất sắc 3,250,000         

28 20112010450 Nguyễn Thị Vân Anh CĐ D11B 4 XS 97 XS Xuất sắc 3,250,000         

29 21112010409 Phùng Ngọc Thuý Vy CĐ D11A1 4 XS 94 XS Xuất sắc 3,250,000         

30 21112013106 Phạm Thiện Quế Ân CĐ D11B 4 XS 90 XS Xuất sắc 3,250,000         

31 21112010723 Ngô Thị Hồng Hoa CĐ D11B 3.96 XS 91 XS Xuất sắc 3,250,000         

32 21112010721 Phan Thị Trúc Lan CĐ D11A3 3.8 XS 93 XS Xuất sắc 3,250,000         

33 21112010773 Trần Thị Tường Vy CĐ D11A3 3.79 XS 93 XS Xuất sắc 3,250,000         

34 21112011006 Võ Thị Kim Sang CĐ D11A2 3.77 XS 97 XS Xuất sắc 3,250,000         

35 21112010855 Hồ Lê Ngọc Trâm CĐ D11A3 3.73 XS 90 XS Xuất sắc 3,250,000         

TC Y sỹ đa khoa - Năm I

CĐ Dược - Năm II
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Stt Mã HSSV Họ và tên Lớp

HỌC TẬP RÈN LUYỆN
Loại

học bổng
Số tiền Ghi chú

36 21112011037 Nguyễn Như Phàm CĐ D11A2 3.63 XS 96 XS Xuất sắc 3,250,000         

37 21113011290 Nguyễn Thị Hồng Mơ CĐ ĐD14A1 3.94 XS 95 XS Xuất sắc 3,250,000         

38 21113011013 Nguyễn Hồng Hạnh CĐ ĐD14A1 3.94 XS 93 XS Xuất sắc 3,250,000         

39 21113011056 Trần Đình Quí CĐ ĐD14B2 3.94 XS 91 XS Xuất sắc 3,250,000         

40 21113010518 Trương Thị Tâm CĐ ĐD14A1 3.91 XS 90 XS Xuất sắc 3,250,000         

41 21113030889 Nguyễn Thị Thanh Thủy CĐ HS11 3.85 XS 92 XS Xuất sắc 3,250,000         

42 21113011035 Phạm Thị Phương Thảo CĐ ĐD14A1 3.84 XS 92 XS Xuất sắc 3,250,000         

43 21113010568 Bùi Phương Anh CĐ ĐD14A2 3.82 XS 90 XS Xuất sắc 3,250,000         

44 21211010954 Nguyễn Phương Nam TC Y32 4 XS 93 XS Xuất sắc 3,000,000         

45 21211011122 Đinh Văn Duy TC Y32 3.96 XS 90 XS Xuất sắc 3,000,000         

46 20112010508 Vũ Đình Tiến CĐ D10B1 3.9 XS 98 XS Xuất sắc 3,250,000         

47 20112010514 Lê Thị Thuận CĐ D10B1 3.9 XS 98 XS Xuất sắc 3,250,000         

48 20112010282 Võ Thị Huỳnh Như CĐ D10A1 3.9 XS 90 XS Xuất sắc 3,250,000         

49 20112010465 Mai Mỷ Duyên CĐ D10B1 3.87 XS 92 XS Xuất sắc 3,250,000         

50 20112010518 Mai Hồng Thủy CĐ D10B1 3.85 XS 93 XS Xuất sắc 3,250,000         

51 20112010582 Nguyễn Thu Huyền CĐ D10B2 3.85 XS 93 XS Xuất sắc 3,250,000         

52 20112010464 Mai Thị Như Quỳnh CĐ D10B3 3.85 XS 92 XS Xuất sắc 3,250,000         

53 20111010419 Lê Thị Dậu CĐ ĐD13B 4 XS 98 XS Xuất sắc 3,250,000         

54 20111020256 Tô Anh Thư CĐ HS10 4 XS 98 XS Xuất sắc 3,250,000         

CĐ Dược - Năm III

CĐ Điều dưỡng, Hộ sinh - Năm III

CĐ Điều dưỡng, Hộ sinh - Năm II

TC Y sỹ đa khoa - Năm II
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55 20111010371 Nguyễn Thị Linh Lan CĐ ĐD 13A2 4 XS 92 XS Xuất sắc 3,250,000         

56 20111010370 Nguyễn Thị Mùi CĐ ĐD13B 4 XS 90 XS Xuất sắc 3,250,000         

57 20111010273 Nguyễn Thị Thu Hiển CĐ ĐD 13A1 3.91 XS 91 XS Xuất sắc 3,250,000         

58 20111010360 Nguyễn Bảo Quốc CĐ ĐD 13A2 3.85 XS 92 XS Xuất sắc 3,250,000         

Số tiền bằng chữ: Một trăm bảy mươi chín triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng.

THỐNG KÊ

HB XUẤT SẮC HB GIỎI

47 6

5 0

52 6

Trung cấp

58

Tổng tiền: 179,450,000                 

Tổng

Cao đẳng


